
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

43/1 Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

16/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH FANCO IMPEX

0110121021

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, 
nứa); - Kinh doanh vật tư, nguyên nhiên vật liệu, máy móc, 
phụ tùng, thiết bị máy chế biến chè và lắp đặt thiết bị tại các 
nhà máy chè, phương tiện giao thông;
(Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: - Hoạt động thu mua, phân loại, đánh bóng, đóng bao 
gạo gắn liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu. - Hoạt 
động thu mua, phân loại, đóng bao lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, 
bột mỳ gắn liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu.
(Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam)

4631

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
(Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam)

4649

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH FANCO IMPEX
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FANCO IMPEX COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: FANCO IMPEX

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02462909396
Email: fanco.impex@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân 
vào đâu;
(Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam)

4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
(Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam)

4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng
(Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam)

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; Bán 
buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán 
buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.
(Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam)

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn chuyên doanh khác còn 
lại chưa được phân vào đâu; Bán buôn phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại.
(Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam)

4669

11. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

13. Dịch vụ đóng gói 8292

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ khác cho kinh doanh chưa được 
phân vào đâu
(trừ dịch vụ báo cáo tòa án và họat động đấu giá độc lập)
(Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam)

8299
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15. Cổng thông tin
( Trừ hoạt động báo chí)

6312

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản  (theo Luật Kinh doanh bất 
động sản 2014)

6810

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản (Theo điều 62 Luật 
Kinh doanh bất động sản 2014);-Dịch vụ tư vấn bất động sản 
(Theo điều 74 Luật Kinh doanh bất động sản 2014);-Dịch vụ 
sàn giao dịch bất động sản (Theo điều 75 Luật Kinh doanh bất 
động sản 2014);-Quản lý giao dịch bất động sản.(Theo điều 69 
Luật Kinh doanh bất động sản 2014)
(Loại trừ hoạt động đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất)

6820

18. Quảng cáo 7310

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

20. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

21. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

22. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

23. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh.
(Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam)

4774

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: trừ hoạt động đấu giá

4791

25. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Bốc xếp hàng hóa 5224

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh.
(Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam)

4772
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN THẾ 
THỌ

Việt 
Nam

Tập thể Đại học Mỏ 
Địa Chất, TDP số 4, 
Phường Cổ Nhuế 2, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 60,000 019080000001

2 LÊ HẢI 
ANH

Việt 
Nam

Tập thể Đại học Mỏ 
Địa Chất, TDP số 4, 
Phường Cổ Nhuế 2, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 40,000 001182000511

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia 
đình trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng hóa khác 
mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên 
doanh.
(Trừ bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ 
tem và tiền kim khí; Bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)
(Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019080000001
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tập thể Đại học Mỏ Địa Chất, TDP số 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: A5-P8, Tập thể B Đại học Mỏ Địa Chất, TDP số 4, Phường Cổ Nhuế 2, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THẾ THỌ Nam

28/04/1980 Kinh Việt Nam

16/01/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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